
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /VPUBND-KSTT Bình Định,  ngày      tháng     năm 2022 

V/v cung cấp danh sách các cá nhân giải quyết 

hồ sơ TTHC trễ hạn trong tháng 6/2022 
 

 

Kính gửi: 
 

 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 
 

Thực hiện Công văn số 2206/UBND-KSTT ngày 26 tháng 4 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ 

thủ tục hành chính trễ hạn/quá hạn; trong đó, giao Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh định kỳ hằng tháng, rà soát, tổng hợp và thông báo đến các cơ quan, đơn vị, 

địa phương liên quan danh sách các cá nhân giải quyết trễ hạn/quá hạn hồ sơ thủ 

tục hành chính phục vụ cho công tác quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên 

chức; 

Thông qua việc trích xuất dữ liệu trên Hệ thống Phần mềm Một cửa điện 

tử của tỉnh (Hệ thống VNPT-iGate); Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy 

công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong tháng 6 năm 2022 tiếp tục có 

sự chuyển biến tích cực, hồ sơ trễ hạn giảm so với tháng 5 năm 2022, cụ thể: (i) 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giảm 06 hồ sơ trễ hạn; (ii) Ủy ban 

nhân dân các xã, phường, thị trấn giảm 10 hồ sơ trễ hạn. Hầu hết các hồ sơ trễ 

hẹn ở cấp xã thuộc các lĩnh vực tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trong ngày; 

nguyên nhân trễ hạn chủ yếu do cán bộ, công chức chậm thao tác hồ sơ trên Hệ 

thống VNPT-iGate. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân các huyện: Hoài Ân, Tây Sơn, 

Vĩnh Thạnh và thị xã Hoài Nhơn không có hồ sơ trễ hẹn (trong đó, Ủy ban 

nhân dân huyện Hoài Ân và thị xã Hoài Nhơn là 02 đơn vị duy nhất không có hồ 

sơ trễ hẹn liên tục trong tháng 05 và tháng 06 năm 2022).    

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cung cấp danh sách các cá nhân giải 

quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn từ ngày 01 tháng 6 năm 2022 đến ngày 

30 tháng 6 năm 2022, cụ thể như sau: 

- Đối với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh: có 03 hồ sơ giải quyết trễ hạn  

thuộc thẩm quyền quản lý, tham mưu giải quyết hồ sơ của các Sở: Lao động – 

Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và 

Môi trường (có Phụ lục 1 kèm theo). 

- Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: có 29 hồ sơ giải 

quyết trễ hạn  thuộc 07/11 đơn vị cấp huyện, bao gồm: thành phố Quy Nhơn (08 

hồ sơ), thị xã An Nhơn (05 hồ sơ), huyện Phù Cát (02 hồ sơ), huyện Phù Mỹ (04 
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hồ sơ), huyện An Lão (01 hồ sơ), huyện Tuy Phước (08 hồ sơ), huyện Vân 

Canh (01 hồ sơ) (có Phụ lục 2 kèm theo). 

- Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: có 60 hồ sơ giải quyết 

trễ hẹn thuộc 35/159 Ủy ban nhân dân cấp xã, cụ thể: 07/21 đơn vị cấp xã thuộc 

thành phố Quy Nhơn (13 hồ sơ), 02/15 đơn vị cấp xã thuộc thị xã An Nhơn (02 

hồ sơ), 04/18 đơn vị cấp xã thuộc huyện Phù Cát (08 hồ sơ), 03/19 đơn vị cấp xã 

thuộc huyện Phù Mỹ (04 hồ sơ), 02/17 đơn vị cấp xã thuộc thị xã Hoài Nhơn (04 

hồ sơ), 02/15 đơn vị cấp xã thuộc huyện Hoài Ân (03 hồ sơ), 01/10 đơn vị cấp 

xã thuộc huyện An Lão (02 hồ sơ), 08/15 đơn vị cấp xã thuộc huyện Tây Sơn 

(13 hồ sơ), 03/09 đơn vị cấp xã thuộc huyện Vĩnh Thạnh (03 hồ sơ), 02/13 đơn 

vị cấp xã thuộc huyện Tuy Phước (03 hồ sơ), 01/07 đơn vị cấp xã thuộc huyện 

Vân Canh (05 hồ sơ) (có Phụ lục 3 kèm theo). 

(Có Danh sách các hồ sơ trễ hạn tại Phụ lục 4 kèm theo) 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

địa phương phối hợp, theo dõi, quản lý, kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc việc nhập dữ 

liệu và thao tác đúng thời gian, đầy đủ quy trình các bước giải quyết đối với 

100% hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống VNPT-iGate theo các quy định 

liên quan của pháp luật hiện hành./. 

 
Nơi nhận: 

- - Như trên; 

- - Cục Kiểm soát TTHC (b/c); 

- - CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- TT các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- VNPT Bình Định; 

- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 

- THCB, PVHCC, HCTC; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT, KSTT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Lê Ngọc An 
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Phụ lục 1  

Danh sách công chức, viên chức xử lý hồ sơ trễ hạn thuộc thẩm quyền 

của cấp tỉnh trong tháng 06 năm 2022 trên phần mềm iGate  

(Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT  

ngày  tháng  năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

STT Công chức, viên chức  

Số lần 

gây trễ 

hạn hồ 

sơ trong 

tháng 

6/2022 

Lũy kế số lần gây 

trễ hạn hồ sơ kể 

từ ngày 01/4/2022 

I Lĩnh vực Sở Lao động - Thương binh và Xã hội    

1 
Trần Thái Nam-Phòng Việc làm và Giáo dục nghề 

nghiệp 
1 - 

II Lĩnh vực Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn    

1 Nguyễn Đình Lâm-Chi cục Kiểm lâm 1 3 

2 Phan Thảo Vy-Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 1 - 

III Lĩnh vực Sở Tài nguyên và Môi trường   

1 
Nguyễn Phan Diễm Thúy-Văn phòng đăng ký đất đai 

tỉnh 
1 - 
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Phụ lục 2  

Danh sách công chức, viên chức xử lý hồ sơ trễ hạn thuộc thẩm quyền  

của cấp huyện trong tháng 06 năm 2022 trên phần mềm iGate  

(Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT  

ngày  tháng  năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

STT Công chức, viên chức 

Số lần 

gây trễ 

hạn hồ 

sơ trong 

tháng 

6/2022 

Lũy kế số lần gây 

trễ hạn hồ sơ kể 

từ ngày 01/4/2022 

I UBND thành phố Quy Nhơn     

1 

Trần Luân Lý-Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

TP.Quy Nhơn 1 - 

2 

 Nguyễn Thị Lương-Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai TP.Quy Nhơn 4 - 

3 

Võ Thị Thanh Nhàn-Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai TP.Quy Nhơn 1 - 

4 Hà Văn Sáng - Phòng Quản lý đô thị 1 - 

5 
Nguyễn Xuân Minh-Chi cục Thuế thành phố  

3 8 

6 Huỳnh Anh Hùng-UBND phường Quang Trung 1 - 

7 

Nguyễn Thị Vĩnh Ngọc-Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai TP.Quy Nhơn 1 - 

8 
Hồ Thị Tố Nguyên-Chi cục Thuế thành phố  

1 - 

9 

Đinh Trọng Hiệp-Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai TP.Quy Nhơn 1 1 

10 

Đặng Lê Hữu Phước-Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai TP.Quy Nhơn 1 - 

II UBND thị xã An Nhơn      

1 Văn Thị Hồng Nga-Bộ phận Một cửa huyện 2 - 

2 Văn Thị Hồng Nga-Phòng Nội vụ  2 - 

3 Nguyễn Thị Kim Tuyết-Phòng Tài chính - Kế hoạch 3 - 

4 Phạm Xuân Hồng Vĩ - Phòng Tài chính - Kế hoạch  3 - 

III UBND huyện Phù Cát      

1 Võ Văn Tài-Phòng Kinh tế - Hạ tầng  1 - 

2 Hồ Hữu Quyền-Phòng Kinh tế - Hạ tầng  1 - 

3 Lê Văn Ba-Phòng Nội vụ  1 - 

4 Trương Nữ Thạch Thảo-Phòng Nội vụ 1 - 

IV UBND huyện Phù Mỹ      

1 La Thị Lệ Phú-Chi cục Thuế huyện    - 
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STT Công chức, viên chức 

Số lần 

gây trễ 

hạn hồ 

sơ trong 

tháng 

6/2022 

Lũy kế số lần gây 

trễ hạn hồ sơ kể 

từ ngày 01/4/2022 

2 

Nông Thanh-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

huyện  3 - 

3 

Võ Thị Dung-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

huyện 3 - 

V UBND huyện An Lão      

1 Phạm Thị Thấm-Phòng Tài chính - Kế hoạch  1 2 

2 Đinh Thị Ham-Bộ phận Một cửa huyện 1 - 

VI UBND huyện Tuy Phước     

1 Võ Tuấn Khanh - Phòng Tư pháp 7 - 

2 Ngô Quýt-Chi cục Thuế huyện  1 - 

3  

Trần Minh Dũng - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện  1 - 

VI UBND huyện Vân Canh     

1 Đào Thị Bích Vân - Phòng Tư pháp 1  - 
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Phụ lục 3  

Danh sách công chức, viên chức xử lý hồ sơ trễ hạn thuộc thẩm quyền 

 của cấp xã trong tháng 06 năm 2022 trên phần mềm iGate 

 (Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT 

 ngày  tháng  năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

STT Công chức, viên chức 

Số lần gây 

trễ hạn hồ sơ 

trong tháng 

6/2022 

Lũy kế số lần gây 

trễ hạn hồ sơ kể 

từ ngày 01/4/2022 

I UBND thành phố Quy Nhơn     

1 UBND phường Đống Đa     

  Trần Thị Trúc Phương 1 - 

  Huỳnh Như Hoàng 1 - 

2 UBND phường Ghềnh Ráng     

  Nguyễn Thị Thanh Huyền 1 - 

3 UBND phường Lê Hồng Phong     

  Nguyễn Thị Thu Trang 4 - 

4 UBND phường Trần Hưng Đạo     

  Đỗ Thành Trung 1 - 

5 UBND phường Thị Nại     

  Nguyễn Thị Ngọc Thu 2 7 

6 UBND phường Trần Phú     

  Trần Hữu Hòa 1 - 

  Trần Thị Ngọc Phương 1 - 

7 UBND xã Nhơn Hội     

  Huỳnh Thị Thanh 2 - 

II UBND thị xã An Nhơn     

1 UBND xã Nhơn Mỹ     

  Trần Anh Tuấn 1 - 

2 UBND xã Nhơn Tân     

  Lương Huyết Giang 1 - 

III UBND huyện Phù Cát     

1 UBND thị trấn Ngô Mây    

  Võ Xuân Thương 1 - 

  Nguyễn Ngọc Phước 1 - 

2 UBND xã Cát Lâm     

  Võ Văn Tiếng 2 - 

3 UBND xã Cát Thắng     

  Nguyễn Thị Ngọc Diệu 1 - 

  Phan Văn Bảo 1 - 

  Nguyễn Bá Quang 1 4 

4 UBND xã Cát Tân     

  Trà Dũng Thạch 1 - 
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STT Công chức, viên chức 

Số lần gây 

trễ hạn hồ sơ 

trong tháng 

6/2022 

Lũy kế số lần gây 

trễ hạn hồ sơ kể 

từ ngày 01/4/2022 

IV UBND huyện Phù Mỹ     

1 UBND xã Mỹ Chánh Tây     

  Trần Thị Mỹ Thường 1 - 

  Võ Thị Thu Trinh 1 - 

2 UBND xã Mỹ Lợi     

  Nguyễn Tấn Lãnh 1 - 

3 UBND xã Mỹ Phong     

  Thái Bình Minh 1 2 

V UBND thị xã Hoài Nhơn     

1 UBND xã Hoài Mỹ     

  Huỳnh Văn Thành 3 - 

2 UBND phường Tam Quan Bắc     

  Từ Văn Minh 1 - 

VI UBND huyện Hoài Ân     

1 UBND xã Ân Đức     

  Nguyễn Trọng Hải 2 - 

2 UBND xã Bok Tới     

  Hồ Thị Hội 1 - 

VII UBND huyện An Lão     

1 UBND xã An Quang     

  Lê Thị Mỹ Lệ 1 - 

  Đinh Thanh Tố 1 - 

VIII UBND huyện Tây Sơn     

1 UBND thị trấn Phú Phong     

  Bùi Thanh Hải 2 - 

  Trần Ái Vi 2 - 

2 UBND xã Bình Hòa     

  Nguyễn Thị Duy Lệ 1 2 

3 UBND xã Bình Nghi     

  Đỗ Văn Định 1 - 

4 UBND xã Bình Tân     

  Hồ Sĩ Lai 1 - 

  Hồ Đức Hiệp 3 - 

5 UBND xã Bình Thành     

  Trương Công Quốc 1 - 

6 UBND xã Tây An     

  Huỳnh Đức 1 - 

7 UBND xã Tây Vinh     

  Trương Văn Bàng 1 - 

8 UBND xã Vĩnh An     

  Đinh Ven 1 - 
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STT Công chức, viên chức 

Số lần gây 

trễ hạn hồ sơ 

trong tháng 

6/2022 

Lũy kế số lần gây 

trễ hạn hồ sơ kể 

từ ngày 01/4/2022 

IX UBND huyện Vĩnh Thạnh     

1 UBND thị trấn Vĩnh Thạnh     

  Lê Minh Phong 1 - 

2 UBND xã Vĩnh Hòa     

  Đinh Văn Mưu 1 - 

3 UBND xã Vĩnh Thịnh     

  Bùi Thế Toàn 1 - 

X UBND huyện Tuy Phước     

1 UBND thị trấn Diêu Trì     

  Phạm Văn An 2 4 

2 UBND xã Phước Sơn     

  Nguyễn Đình Giới 1 - 

XI UBND huyện Vân Canh     

1 UBND xã Canh Vinh     

  Trần Văn Bài 5 - 

 



Phụ lục 4 

Danh sách hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn trên phần mềm iGate trong tháng 6 năm 2022 

(Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT ngày  tháng  năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

I. DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẸN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH 

 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 

Người đăng 

ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / CB 

đang xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) 

I Lĩnh vực Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội 

1 

 

000.00.07.H08-

220514-0001 

01/06/2022 

16:45:22 

Khổng Thị 

Yến Ngọc 

1015/3 Trần 

Hưng Đạo 

Phạm Thị Bích 

Hương  

Trần Thái Nam-Phòng Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp 

+Bắt đầu: 16/05/2022 08:19:13 

+Kết thúc đúng hạn: 18/05/2022 14:19:13 

+Kết thúc thực tế: 23/05/2022 15:19:09 

II Lĩnh vực Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1 

 

000.00.10.H08-

220209-0009 

  VÕ THỊ 

NGHĨA 

Thị trấn 

Tăng Bạt 

Hổ, huyện 

Hoài Ân, 

tỉnh Bình 

Định 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công  

Nguyễn Đình Lâm-Chi cục Kiểm lâm 

+Bắt đầu: 09/02/2022 14:57:57 

+Kết thúc đúng hạn: 10/02/2022 14:57:57 

+Kết thúc thực tế: 14/02/2022 10:09:58 

 Phan Thảo Vy-Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 

+Bắt đầu: 18/02/2022 14:35:23 

+Kết thúc đúng hạn: 26/05/2022 08:08:11 

+Kết thúc thực tế: 08/06/2022 08:12:28 

III Lĩnh vực Sở Tài nguyên và Môi trường 
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1 

 

000.00.12.H08-

220429-0036 

07/07/2022 

08:22:08 

CHÙA PHỔ 

TỊNH 

460-1 Hồ Thị Thanh 

Tuyết  

Nguyễn Phan Diễm Thúy-Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh 

+Bắt đầu: 11/05/2022 10:39:18 

+Kết thúc đúng hạn: 24/05/2022 10:39:18 

+Kết thúc thực tế: 30/05/2022 15:36:42 

 Tổ phối hợp xử lý LV Đất đai - Văn phòng đăng ký đất đai-

Đơn vị phối hợp Sở TNMT 

+Bắt đầu: 30/05/2022 15:38:00 

+Kết thúc đúng hạn: 06/06/2022 15:38:00 

+Kết thúc thực tế: 15/06/2022 14:05:43 

 

II. DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẸN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CẤP HUYỆN 

 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đang 

xử lý 

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức để hồ sơ trễ 

hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I. UBND TP. Quy Nhơn 

1 

 

000.00.37.H08-

200428-0188 

08/06/2022 

15:01:25 

TRẦN ĐẠO 

BẢY - 

NGUYỄN THỊ 

BẢY 

tổ 25, khu vực 4 Trần Thị 

Thu Thủy  

Trần Luân Lý-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 29/04/2020 09:47:29 

+Kết thúc đúng hạn: 15/05/2020 09:47:29 

+Kết thúc thực tế: 15/05/2020 14:36:48 

 Nguyễn Thị Lương-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất 

đai Tp Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 15/06/2020 14:24:35 

+Kết thúc đúng hạn: 25/01/2022 16:14:24 

+Kết thúc thực tế: 07/03/2022 14:22:03 

 Nguyễn Thị Lương-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất 

đai Tp Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 04/04/2022 14:54:56 

+Kết thúc đúng hạn: 31/05/2022 10:54:56 

+Kết thúc thực tế: 31/05/2022 17:13:10 



3 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đang 

xử lý 

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức để hồ sơ trễ 

hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2 

 

000.00.37.H08-

220504-0105 

08/06/2022 

14:58:28 

DƯƠNG QUỐC 

HUY 

Lô 04 Khu ở 01, 

Điểm TĐC  

Trần Thị 

Thu Thủy  

Võ Thị Thanh Nhàn-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất 

đai Tp Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 05/05/2022 10:19:11 

+Kết thúc đúng hạn: 10/05/2022 10:19:11 

+Kết thúc thực tế: 10/05/2022 10:34:52 

 Nguyễn Xuân Minh-Chi cục Thuế thành phố Quy 

Nhơn 

+Bắt đầu: 10/05/2022 10:34:52 

+Kết thúc đúng hạn: 13/05/2022 10:34:52 

+Kết thúc thực tế: 18/05/2022 15:27:33 

3 

 

000.00.37.H08-

220602-0024 

27/06/2022 

10:21:28 

HUỲNH 

MẠNH 

THẮNG - 

HUỲNH THỊ 

KIM THANH 

47 bà triệu  Trần Thị 

Thu Thủy  

Hà Văn Sáng-Phòng Quản lý đô thị  

+Bắt đầu: 09/06/2022 16:17:21 

+Kết thúc đúng hạn: Cán bộ phải dừng HS 

+Kết thúc thực tế: 15/06/2022 13:15:55 (không dừng 

hồ sơ gây trễ hồ sơ) 

4 

 

000.00.37.H08-

200718-0020 

04/06/2022 

18:39:51 

ĐẶNG 

NGUYÊN 

THOẠI 

Tổ 44 khu vực 5 Trần Thị 

Thu Thủy  

Huỳnh Anh Hùng-UBND phường Quang Trung 

+Bắt đầu: 03/08/2020 11:04:50 

+Kết thúc đúng hạn: 01/09/2020 11:04:50 

+Kết thúc thực tế: 17/05/2021 10:32:54 

 Nguyễn Thị Vĩnh Ngọc-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai Tp Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 17/05/2021 10:32:54 

+Kết thúc đúng hạn: 13/05/2022 14:44:06 

+Kết thúc thực tế: 31/05/2022 17:10:17 



4 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đang 

xử lý 

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức để hồ sơ trễ 

hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

5 

 

000.00.37.H08-

210316-0008 

11/06/2022 

15:01:55 

TRẦN THỊ 

CON 

xóm 3, thôn 

long thành  

Trần Thị 

Thu Thủy  

Nguyễn Thị Lương-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất 

đai Tp Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 28/04/2021 15:14:24 

+Kết thúc đúng hạn: 07/05/2021 09:14:24 

+Kết thúc thực tế: 10/05/2021 08:37:53 

 Hồ Thị Tố Nguyên-Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 10/05/2021 08:37:53 

+Kết thúc đúng hạn: 13/05/2021 08:37:53 

+Kết thúc thực tế: 13/05/2021 14:39:28 

 Nguyễn Thị Lương-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất 

đai Tp Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 17/05/2021 10:57:10 

+Kết thúc đúng hạn: 30/05/2022 12:50:02 

+Kết thúc thực tế: 11/06/2022 08:24:18 

6 

 

000.00.37.H08-

220418-0160 

27/06/2022 

10:01:23 

HỒ TRƯƠNG 

YẾN NHI 

Tổ 8, Khu vực 2 Trần Thị 

Thu Thủy  

Đinh Trọng Hiệp-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

Tp Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 19/04/2022 10:22:54 

+Kết thúc đúng hạn: 21/04/2022 16:22:54 

+Kết thúc thực tế: 21/04/2022 17:12:25 

 Nguyễn Xuân Minh-Chi cục Thuế thành phố Quy 

Nhơn 

+Bắt đầu: 21/04/2022 17:12:25 

+Kết thúc đúng hạn: 27/04/2022 13:30:00 

+Kết thúc thực tế: 05/05/2022 12:00:50 

7 

 

000.00.37.H08-

220325-0068 

25/06/2022 

14:55:16 

BÙI THANH 

TUẤN - 

NGUYỄN THỊ 

THƠM 

tổ 37, khu vực 7 Trần Thị 

Thu Thủy  

Đặng Lê Hữu Phước-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất 

đai Tp Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 12/05/2022 14:10:42 

+Kết thúc đúng hạn: 13/05/2022 14:10:42 

+Kết thúc thực tế: 13/05/2022 14:12:32 



5 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đang 

xử lý 

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức để hồ sơ trễ 

hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

8 

 

000.00.37.H08-

220429-0030 

29/06/2022 

17:28:28 

ĐẶNG LÝ 

NƯƠNG 

15 Lương Thế 

Vinh 

Trần Thị 

Thu Thủy  

Nguyễn Xuân Minh-Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 06/05/2022 10:57:08 

+Kết thúc đúng hạn: 13/06/2022 14:27:08 

+Kết thúc thực tế: 20/06/2022 17:54:54 

II. UBND thị xã An Nhơn 

1 

 

000.00.32.H08-

220405-0045 

01/06/2022 

08:47:28 

LÊ THỊ NHƯ Ý 20 Trần Thị Kỷ Văn Thị 

Hồng Nga  

Văn Thị Hồng Nga-Phòng Nội Vụ Thị xã An Nhơn 

+Bắt đầu: 05/04/2022 14:48:59 

+Kết thúc đúng hạn: 20/04/2022 14:48:59 

+Kết thúc thực tế: 26/05/2022 16:29:14 

 Văn Thị Hồng Nga-Bộ phận Một cửa Thị xã An Nhơn 

+Bắt đầu: 30/05/2022 14:08:39 

+Kết thúc đúng hạn: 31/05/2022 08:08:39 

+Kết thúc thực tế: 01/06/2022 08:33:31 

2 

 

000.00.32.H08-

220405-0046 

01/06/2022 

08:47:57 

LÊ THỊ NHƯ Ý 20 Trần Thị Kỷ Văn Thị 

Hồng Nga  

Văn Thị Hồng Nga-Phòng Nội Vụ Thị xã An Nhơn 

+Bắt đầu: 05/04/2022 14:48:59 

+Kết thúc đúng hạn: 20/04/2022 14:48:59 

+Kết thúc thực tế: 26/05/2022 16:29:34 

 Văn Thị Hồng Nga-Bộ phận Một cửa Thị xã An Nhơn 

+Bắt đầu: 30/05/2022 14:08:39 

+Kết thúc đúng hạn: 31/05/2022 08:08:39 

+Kết thúc thực tế: 01/06/2022 08:33:31 



6 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đang 

xử lý 

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức để hồ sơ trễ 

hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3 

 

000.00.32.H08-

220621-0062 

28/06/2022 

15:33:47 

NGUYỄN CHÌ Thôn Trường 

Cửu 

Đặng Thị 

Hiếu  

Nguyễn Thị Kim Tuyết-Phòng Tài Chính Kế Hoạch 

Thị xã An Nhơn 

+Bắt đầu: 22/06/2022 09:20:48 

+Kết thúc đúng hạn: 22/06/2022 11:20:48 

+Kết thúc thực tế: 22/06/2022 13:46:08 

 Phạm Xuân Hồng Vĩ-Phòng Tài Chính Kế Hoạch Thị 

xã An Nhơn 

+Bắt đầu: 22/06/2022 13:48:31 

+Kết thúc đúng hạn: 22/06/2022 15:48:31 

+Kết thúc thực tế: 27/06/2022 11:27:20 

4 

 

000.00.32.H08-

220621-0055 

30/06/2022 

08:40:29 

NGUYỄN VĂN 

HẬU 

21 Đô Đốc Lân Đặng Thị 

Hiếu  

Nguyễn Thị Kim Tuyết-Phòng Tài Chính Kế Hoạch 

Thị xã An Nhơn 

+Bắt đầu: 22/06/2022 09:20:02 

+Kết thúc đúng hạn: 22/06/2022 11:20:02 

+Kết thúc thực tế: 22/06/2022 13:46:08 

 Phạm Xuân Hồng Vĩ-Phòng Tài Chính Kế Hoạch Thị 

xã An Nhơn 

+Bắt đầu: 22/06/2022 13:48:31 

+Kết thúc đúng hạn: 22/06/2022 15:48:31 

+Kết thúc thực tế: 27/06/2022 11:24:07 



7 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đang 

xử lý 

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức để hồ sơ trễ 

hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

5 

 

000.00.32.H08-

220621-0057 

30/06/2022 

08:35:35 

NGUYỄN TẤN 

ĐẠT 

57 Huyền Trân 

Công Chúa 

Đặng Thị 

Hiếu  

Nguyễn Thị Kim Tuyết-Phòng Tài Chính Kế Hoạch 

Thị xã An Nhơn 

+Bắt đầu: 22/06/2022 09:21:35 

+Kết thúc đúng hạn: 22/06/2022 11:21:35 

+Kết thúc thực tế: 22/06/2022 13:46:08 

 Phạm Xuân Hồng Vĩ-Phòng Tài Chính Kế Hoạch Thị 

xã An Nhơn 

+Bắt đầu: 22/06/2022 13:48:31 

+Kết thúc đúng hạn: 22/06/2022 15:48:31 

+Kết thúc thực tế: 27/06/2022 11:25:52 

III. UBND huyện Phù Cát  

1 

 

000.00.35.H08-

220526-0023 

  PHẠM NGỌC 

VINH - 

THÁNH XÁ 

CÁT TRINH 

phú nhơn Bộ phận 

Một cửa 

huyện Phù 

Cát  

Võ Văn Tài-Phòng Kinh tế - Hạ tầng  

+Bắt đầu: 26/05/2022 15:06:54 

+Kết thúc đúng hạn: 27/05/2022 09:06:54 

+Kết thúc thực tế: 27/05/2022 13:40:28 

 Hồ Hữu Quyền- Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

+Bắt đầu: 27/05/2022 13:40:28 

+Kết thúc đúng hạn: 20/06/2022 13:40:28 

+Kết thúc thực tế: 20/06/2022 14:56:36  

Bùi Quốc Nghị-Lãnh đạo UBND huyện Phù Cát 

+Bắt đầu: 21/06/2022 08:18:53 

+Kết thúc đúng hạn: 22/06/2022 14:18:53 

+Kết thúc thực tế: 27/06/2022 10:41:43 



8 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đang 

xử lý 

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức để hồ sơ trễ 

hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2 

 

000.00.35.H08-

220520-0058 

  TRỊNH VIỆT 

LUÂN 

Phong An Bộ phận 

Một cửa 

huyện Phù 

Cát  

Lê Văn Ba-Phòng Nội vụ  

+Bắt đầu: 20/05/2022 15:14:16 

+Kết thúc đúng hạn: 23/05/2022 09:14:16 

+Kết thúc thực tế: 25/05/2022 08:10:50 

 Trương Nữ Thạch Thảo-Phòng Nội vụ 

+Bắt đầu: 25/05/2022 08:10:50 

+Kết thúc đúng hạn: 30/05/2022 14:10:50 

+Kết thúc thực tế: 02/06/2022 11:00:16 

IV. UBND huyện Phù Mỹ  

1 

 

000.00.36.H08-

220525-0008 

30/06/2022 

13:40:04 

HỒ THỊ LIÊN Xuân Thạnh Đặng Thị 

Phương 

Thúy  

La Thị Lệ Phú-Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 30/05/2022 11:48:14 

+Kết thúc đúng hạn: 02/06/2022 11:30:00 

+Kết thúc thực tế: 08/06/2022 15:55:04 

2 

 

000.00.36.H08-

220627-0032 

30/06/2022 

11:30:16 

ĐỖ MINH 

VƯƠNG 

Tân Phú Võ Thị 

Dung  

Nông Thanh-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

huyện  

+Bắt đầu: 27/06/2022 15:52:07 

+Kết thúc đúng hạn: 28/06/2022 07:52:07 

+Kết thúc thực tế: 28/06/2022 14:16:16 

 Võ Thị Dung-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 28/06/2022 14:16:16 

+Kết thúc đúng hạn: 29/06/2022 08:16:16 

+Kết thúc thực tế: 30/06/2022 11:11:53 



9 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đang 

xử lý 

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức để hồ sơ trễ 

hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3 

 

000.00.36.H08-

220627-0030 

30/06/2022 

11:30:17 

PHAN THỊ 

THẢO 

Dương Liễu Tây Võ Thị 

Dung  

Nông Thanh-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

huyện  

+Bắt đầu: 28/06/2022 07:30:41 

+Kết thúc đúng hạn: 28/06/2022 09:30:41 

+Kết thúc thực tế: 28/06/2022 14:21:23 

 Võ Thị Dung-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

huyện  

+Bắt đầu: 28/06/2022 14:21:23 

+Kết thúc đúng hạn: 29/06/2022 08:21:23 

+Kết thúc thực tế: 30/06/2022 11:11:53 

4 

 

000.00.36.H08-

220627-0033 

30/06/2022 

11:30:15 

NGUYỄN VĂN 

PHƯƠNG 

Trung Hậu Võ Thị 

Dung  

Nông Thanh-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

huyện  

+Bắt đầu: 28/06/2022 07:31:21 

+Kết thúc đúng hạn: 28/06/2022 09:31:21 

+Kết thúc thực tế: 28/06/2022 14:19:43 

 Võ Thị Dung-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 28/06/2022 14:19:43 

+Kết thúc đúng hạn: 29/06/2022 08:19:43 

+Kết thúc thực tế: 30/06/2022 11:11:53 

V. UBND huyện An Lão 

1 

 

000.00.31.H08-

220606-0005 

16/06/2022 

08:33:52 

NGUYỄN VĂN 

THỦ 

Thôn Vạn 

Khánh 

Đinh Thị 

Ham  

Phạm Thị Thấm-Phòng Tài chính - Kế hoạch  

+Bắt đầu: 06/06/2022 09:17:24 

+Kết thúc đúng hạn: 06/06/2022 15:17:24 

+Kết thúc thực tế: 07/06/2022 08:11:20 

 Đinh Thị Ham-Bộ phận Một cửa huyện  

+Bắt đầu: 07/06/2022 10:11:49 

+Kết thúc đúng hạn: 07/06/2022 16:11:49 

+Kết thúc thực tế: 13/06/2022 16:29:09 



10 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đang 

xử lý 

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức để hồ sơ trễ 

hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

VI. UBND huyện Tuy Phước 

1 

 

000.00.39.H08-

220623-0141 

24/06/2022 

16:11:21 

TRẦN THỊ 

HOA 

Vinh Quang 2 Lê Hữu 

Quốc Hiển  

 Võ Tuấn Khanh-Phòng Tư pháp 

+ Bắt đầu: 23/06/2022 17:09:57 

+Ngày hẹn trả: 24/06/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 24/06/2022 15:25:30 

2 

 

000.00.39.H08-

220623-0133 

24/06/2022 

16:11:28 

NGUYỄN THỊ 

THÚY HẰNG 

Kỳ Sơn Lê Hữu 

Quốc Hiển  

 Võ Tuấn Khanh-Phòng Tư pháp 

+ Bắt đầu: 23/06/2022 17:00:14 

+Ngày hẹn trả: 24/06/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 24/06/2022 15:25:30 

3 

 

000.00.39.H08-

220623-0134 

24/06/2022 

16:11:26 

LÊ THỊ NGỌC 

ÚT 

Lộc Hạ Lê Hữu 

Quốc Hiển  

 Võ Tuấn Khanh-Phòng Tư pháp 

+ Bắt đầu: 23/06/2022 17:01:41 

+Ngày hẹn trả: 24/06/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 24/06/2022 15:25:30 

4 

 

000.00.39.H08-

220623-0138 

24/06/2022 

16:11:23 

NGUYỄN 

CÔNG Ý 

Trung Tín 1 Lê Hữu 

Quốc Hiển  

 Võ Tuấn Khanh-Phòng Tư pháp 

+ Bắt đầu: 23/06/2022 17:08:03 

+Ngày hẹn trả: 24/06/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 24/06/2022 15:25:30 

5 

 

000.00.39.H08-

220623-0136 

24/06/2022 

16:11:24 

VÕ VĂN 

SANH 

Trung Tín 1 Lê Hữu 

Quốc Hiển  

 Võ Tuấn Khanh-Phòng Tư pháp 

+ Bắt đầu: 23/06/2022 17:05:08 

+Ngày hẹn trả: 24/06/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 24/06/2022 15:25:30 

6 

 

000.00.39.H08-

220623-0135 

24/06/2022 

16:11:25 

TRẦN KIM LỆ 

THỦY 

Công Chánh Lê Hữu 

Quốc Hiển  

 Võ Tuấn Khanh-Phòng Tư pháp 

+ Bắt đầu: 23/06/2022 17:03:36 

+Ngày hẹn trả: 24/06/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 24/06/2022 15:25:30 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đang 

xử lý 

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức để hồ sơ trễ 

hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 7 

 

000.00.39.H08-

220623-0137 

24/06/2022 

16:11:27 

HÀ VĂN CHÍN Luật Lễ Lê Hữu 

Quốc Hiển  

 Võ Tuấn Khanh-Phòng Tư pháp 

+ Bắt đầu: 23/06/2022 17:06:56 

+Ngày hẹn trả: 24/06/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 24/06/2022 15:25:30 

8 

 

000.00.39.H08-

220614-0003 

  NGUYỄN DUY 

KHÁNH 

An Hòa 2 Bộ phận 

Một cửa 

huyện Tuy 

Phước  

Ngô Quýt-Chi cục Thuế huyện Tuy Phước - Vân Canh 

+Bắt đầu: 15/06/2022 08:59:29 

+Kết thúc đúng hạn: 20/06/2022 08:59:29 

+Kết thúc thực tế: 20/06/2022 10:09:19 

 Trần Minh Dũng-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 24/06/2022 09:37:57 

+Kết thúc đúng hạn: 24/06/2022 15:37:57 

+Kết thúc thực tế: 28/06/2022 16:24:18 

VII. UBND huyện Vận Canh 

1 

 

000.00.40.H08-

220615-0015 

17/06/2022 

14:49:24 

LÊ VĂN DŨNG Hiệp Hưng Đinh Thị 

Hoài Vân  

 Đào Thị Bích Vân -Phòng Tư pháp 

+ Bắt đầu: 15/06/2022 16:03:41 

+Ngày hẹn trả: 16/06/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 17/06/2022 14:51:03 

 

III. DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẸN THUỘC THẨM QUYỀN CẤP XÃ 

 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đang 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ trễ 

hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

UBND thành phố Quy Nhơn 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đang 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ trễ 

hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

UBND phường Đống Đa 

  

1 
 000.77.37.H08-

220606-0001 

07/06/2022 

09:48:52 

TRẦN QUANG 

LẸ 

tổ 45, khu vực 

8 

Cao 

Quang Tín  

Trần Thị Trúc Phương-UBND phường Đống Đa 

+Bắt đầu: 06/06/2022 07:32:22 

+Kết thúc đúng hạn: 06/06/2022 09:32:22 

+Kết thúc thực tế: 06/06/2022 10:37:08 

 Huỳnh Như Hoàng-UBND phường Đống Đa 

+Bắt đầu: 06/06/2022 10:37:08 

+Kết thúc đúng hạn: 06/06/2022 14:37:08 

+Kết thúc thực tế: 07/06/2022 09:46:33 

  

UBND phường Ghềnh Ráng  
        

1 
 000.79.37.H08-

220608-0011 

10/06/2022 

10:21:29 

TRẦN THU 

HIỀN 
KV3 

Lê Thị 

Thanh 

Thủy  

 Nguyễn Thị Thanh Huyền 

+ Bắt đầu: 08/06/2022 15:20:46 

+Ngày hẹn trả: 09/06/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 10/06/2022 10:16:36 

UBND phường Lê Hồng Phong          

1 
 000.74.37.H08-

220602-0001 

06/06/2022 

11:15:24 

CHÂU THỊ 

THÚY OANH 

574 TRẦN 

HƯNG ĐẠO 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang  

 Nguyễn Thị Thu Trang 

+ Bắt đầu: 02/06/2022 13:52:45 

+Ngày hẹn trả: 02/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 06/06/2022 11:13:58 

2 
 000.74.37.H08-

220602-0002 

06/06/2022 

11:15:23 

ĐẶNG NGỌC 

VŨ 

275/18 LÊ 

HỒNG 

PHONG 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang  

 Nguyễn Thị Thu Trang 

+ Bắt đầu: 02/06/2022 13:52:31 

+Ngày hẹn trả: 02/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 06/06/2022 11:12:22 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đang 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ trễ 

hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3 
 000.74.37.H08-

220613-0003 

21/06/2022 

11:07:56 

TRẦN NGUYỄN 

DIỄM THÚY 
khu phố 4  

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang  

 Nguyễn Thị Thu Trang 

+ Bắt đầu: 13/06/2022 09:36:13 

+Ngày hẹn trả: 13/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 21/06/2022 10:06:33 

4 
 000.74.37.H08-

220606-0001 

07/06/2022 

13:40:50 

THÁI TÂN 

BÌNH 
khu phố 7 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang  

 Nguyễn Thị Thu Trang 

+ Bắt đầu: 06/06/2022 10:40:13 

+Ngày hẹn trả: 06/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 07/06/2022 13:39:27 

UBND phường Trần Hưng Đạo          

1 
 000.73.37.H08-

220609-0005 

10/06/2022 

08:15:06 

TRẦN ANH 

DŨNG 
khu vực 1 

Văn Thị 

Vi  

Đỗ Thành Trung 

+ Bắt đầu: 09/06/2022 14:14:24 

+Ngày hẹn trả: 09/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 10/06/2022 08:13:19 

UBND phường Thị Nại          

1 
 000.82.37.H08-

220606-0003 

07/06/2022 

07:49:15 

PHẠM 

CHƯƠNG 

32 Nguyễn 

hữu Thọ 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Thu  

Nguyễn Thị Ngọc Thu 

+ Bắt đầu: 06/06/2022 14:39:53 

+Ngày hẹn trả: 06/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 07/06/2022 07:48:53 

2 
 000.82.37.H08-

220606-0004 

07/06/2022 

07:49:06 

NGUYỄN THỊ 

HỒNG NHUNG 

Tổ 12, khu vực 

2, 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Thu  

Nguyễn Thị Ngọc Thu 

+ Bắt đầu: 06/06/2022 14:39:42 

+Ngày hẹn trả: 06/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 07/06/2022 07:48:43 

UBND phường Trần Phú          
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đang 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ trễ 

hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 
 000.75.37.H08-

220614-0012 

15/06/2022 

08:06:07 

VÕ THỊ THÚY 

HIỀN 

Khu phố 6, 

phường Quang 

Trung 

Trần Hữu 

Hòa  

Trần Hữu Hòa 

+ Bắt đầu: 14/06/2022 11:23:44 

+Ngày hẹn trả: 07/06/2022 07:48:43 

+Kết thúc thực tế: 15/06/2022 08:05:40 

2 
 000.75.37.H08-

220530-0023 

01/06/2022 

07:28:58 

NGUYỄN THỊ 

ÁNH HỒNG 

82 Nguyễn 

Huệ 

Trần Hữu 

Hòa  

Trần Thị Ngọc Phương 

+ Bắt đầu: 30/05/2022 16:16:56 

+Ngày hẹn trả: 31/05/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 31/05/2022 14:43:25 

UBND xã Nhơn Hội          

1 
 000.87.37.H08-

220609-0004 

10/06/2022 

07:57:21 
LÊ VĂN NGHĨA thôn hội thành 

Bùi Văn 

Hải  

Huỳnh Thị Thanh 

+ Bắt đầu: 09/06/2022 14:49:54 

+Ngày hẹn trả: 09/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 10/06/2022 07:57:58 

2 
 000.87.37.H08-

220609-0006 

10/06/2022 

07:57:20 

NGUYỄN TẤN 

NGHĨA 
thôn hội thành 

Bùi Văn 

Hải  

Huỳnh Thị Thanh 

+ Bắt đầu: 09/06/2022 14:54:42 

+Ngày hẹn trả: 09/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 10/06/2022 07:57:58 

UBND thị xã An Nhơn  

UBND xã Nhơn Mỹ          

1 
 000.79.32.H08-

220609-0007 

10/06/2022 

14:16:22 
HỒ HỒNG LINH thuận đức 

Nguyễn 

Văn Tý  

Trần Anh Tấn 

+ Bắt đầu: 09/06/2022 09:41:12 

+Ngày hẹn trả: 09/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 10/06/2022 14:13:02 

UBND xã Nhơn Tân          
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đang 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ trễ 

hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 
 000.83.32.H08-

220616-0006 

17/06/2022 

07:16:46 

LÊ BÙI 

TRƯỜNG 

Xóm Quế 

Châu, thôn 

Nam Tượng 1 

Nguyễn 

Hữu Hiến  

Lương Huyết Giang 

+ Bắt đầu: 16/06/2022 14:42:07 

+Ngày hẹn trả: 16/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 17/06/2022 07:18:26 

UBND huyện Phù Cát  

UBND Thị trấn Ngô Mây          

1 
 000.71.35.H08-

220603-0002 

06/06/2022 

08:53:39 

NGUYỄN THỊ 

GIA HÂN 
Khu An Ninh 

Võ Xuân 

Thương  

Võ Xuân Thương 

+ Bắt đầu: 03/06/2022 10:42:56 

+Ngày hẹn trả: 03/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 06/06/2022 08:53:19 

2 
 000.71.35.H08-

220527-0017 

10/06/2022 

15:39:37 

HUỲNH THỊ 

TRỌNG 

khu An 

Khương 

Võ Xuân 

Thương  

Nguyễn Ngọc Phước-UBND thị trấn Ngô Mây 

+Bắt đầu: 27/05/2022 14:53:29 

+Kết thúc đúng hạn: 30/05/2022 10:53:29 

+Kết thúc thực tế: 10/06/2022 15:36:13 

UBND xã Cát Lâm          

1 
 000.86.35.H08-

220620-0010 

23/06/2022 

09:12:46 
TRẦN THỊ KIỀU An Điềm 

Nguyễn 

Tý Ngân  

Võ Văn Tiếng 

+ Bắt đầu: 20/06/2022 09:14:53 

+Ngày hẹn trả: 20/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 23/06/2022 08:27:25 

2 
 000.86.35.H08-

220620-0009 

23/06/2022 

09:12:47 

MAI QUỐC 

CƯỜNG 
Hiệp Long 

Nguyễn 

Tý Ngân  

Võ Văn Tiếng 

+ Bắt đầu: 20/06/2022 09:02:57 

+Ngày hẹn trả: 20/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 23/06/2022 08:27:25 

UBND xã Cát Thắng          
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đang 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ trễ 

hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 
 000.76.35.H08-

220513-0001 

01/06/2022 

14:47:41 

NGUYỄN THỊ 

NGỌC DIỆU 
Mỹ Bình 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Diệu  

Nguyễn Thị Ngọc Diệu-UBND xã Cát Thắng 

+Bắt đầu: 13/05/2022 10:41:26 

+Kết thúc đúng hạn: 16/05/2022 10:41:26 

+Kết thúc thực tế: 01/06/2022 08:54:52 

2 
 000.76.35.H08-

220613-0004 

14/06/2022 

07:40:42 
VÕ THỊ CHÚNG Long Hậu 

Nguyễn 

Bá Quang  

Phan Văn Bảo 

+ Bắt đầu: 13/06/2022 08:37:42 

+Ngày hẹn trả: 13/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 14/06/2022 07:39:14 

3 
 000.76.35.H08-

220603-0005 

07/06/2022 

08:11:52 

NGUYỄN 

THANH HIỆP 
Vĩnh Phú 

Nguyễn 

Bá Quang  

Nguyễn Bá Quang-UBND xã Cát Thắng 

+Bắt đầu: 03/06/2022 09:32:43 

+Kết thúc đúng hạn: 03/06/2022 13:32:43 

+Kết thúc thực tế: 07/06/2022 08:11:25 

UBND xã Cát Tân         

1 
 000.72.35.H08-

220531-0015 

01/06/2022 

10:10:42 

VÕ THỊ THANH 

HẰNG 
hoà dõng 

Trà Dũng 

Thạch  

 Trà Dũng Thạch 

+ Bắt đầu: 31/05/2022 14:42:42 

+Ngày hẹn trả: 31/05/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 01/06/2022 08:15:04 

UBND huyện Phù Mỹ  

UBND xã Mỹ Chánh Tây          

1 
 000.86.36.H08-

220615-0003 

17/06/2022 

07:33:06 

HUỲNH TẤN 

TỊNH 
Trung Thuận 

Trần Thị 

Mỹ 

Thường  

Trần Thị Mỹ Thường-UBND xã Mỹ Chánh Tây 

+Bắt đầu: 15/06/2022 15:56:56 

+Kết thúc đúng hạn: 16/06/2022 07:56:56 

+Kết thúc thực tế: 17/06/2022 07:35:17 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đang 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ trễ 

hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2 
 000.86.36.H08-

220614-0009 

15/06/2022 

07:17:11 

NGUYỄN THỊ 

MỸ VIỆT 
Trung Hiệp 

Võ Đình 

Nguyên  

Võ Thị Thu Trinh-UBND xã Mỹ Chánh Tây 

+Bắt đầu: 14/06/2022 14:30:34 

+Kết thúc đúng hạn: 14/06/2022 16:30:34 

+Kết thúc thực tế: 15/06/2022 07:17:50 

UBND xã Mỹ Lợi          

1 
 000.79.36.H08-

220629-0010 

30/06/2022 

08:06:25 

TÔ LÝ HOÀNG 

DUY 
mỹ phú nam 

Nguyễn 

Tấn Lãnh  

Nguyễn Tấn Lãnh 

+ Bắt đầu: 29/06/2022 16:22:35 

+Ngày hẹn trả: 29/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 30/06/2022 08:05:58 

UBND xã Mỹ Phong          

1 
 000.80.36.H08-

220527-0002 

01/06/2022 

09:16:57 

NGUYỄN 

THANH BẰNG 
Phú Quang 

Dương 

Thị Hằng  

Thái Bình Minh 

+ Bắt đầu: 27/05/2022 15:48:44 

+Ngày hẹn trả: 30/05/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 31/05/2022 16:13:41 

UBND thị xã Hoài Nhơn  

UBND xã Hoài Mỹ          

1 
 000.83.34.H08-

220613-0011 

14/06/2022 

08:13:40 

HUỲNH DIỆU 

TRANG 
Mỹ Khánh 

Phan Thị 

Lợi  

Huỳnh Văn Thành- Hoài Mỹ 

+ Bắt đầu: 13/06/2022 16:20:47 

+Ngày hẹn trả: 13/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 14/06/2022 08:10:19 

2 
 000.83.34.H08-

220613-0013 

14/06/2022 

08:13:38 

PHẠM VĂN 

THÔNG 

(NGUYỄN THỊ 

THỨC) 

Xuân Vinh 
Phan Thị 

Lợi  

Huỳnh Văn Thành- Hoài Mỹ 

+ Bắt đầu: 13/06/2022 16:29:58 

+Ngày hẹn trả: 13/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 14/06/2022 08:09:53 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đang 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ trễ 

hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3 
 000.83.34.H08-

220613-0012 

14/06/2022 

08:13:39 

PHẠM VĂN 

THÔNG 
Khánh Trạch 

Phan Thị 

Lợi  

Huỳnh Văn Thành- Hoài Mỹ 

+ Bắt đầu: 13/06/2022 16:30:36 

+Ngày hẹn trả: 13/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 14/06/2022 08:10:07 

UBND phường Tam Quan Bắc          

1 
 000.73.34.H08-

220609-0005 

10/06/2022 

08:57:37 
HỒ VĂN TRẬN 

Khu phố Tân 

Thành 1 

Trần Thế 

Anh  

Từ Văn Minh 

+ Bắt đầu: 09/06/2022 14:41:28 

+Ngày hẹn trả: 09/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 10/06/2022 08:57:07 

UBND huyện Hoài Ân  

UBND xã Ân Đức          

1 
 000.81.33.H08-

220621-0010 

22/06/2022 

09:46:25 

CÔNG TY 

TNHH TÂN LẬP 
Vĩnh Hòa 

Phạm 

Hồng 

Nhật  

Nguyễn Trọng Hải 

+ Bắt đầu: 21/06/2022 09:25:42 

+Ngày hẹn trả: 21/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 22/06/2022 09:42:03 

2 
 000.81.33.H08-

220621-0011 

22/06/2022 

09:46:24 

HỒ VĂN 

CƯỜNG 
Vĩnh Hòa 

Phạm 

Hồng 

Nhật  

Nguyễn Trọng Hải 

+ Bắt đầu: 21/06/2022 09:26:33 

+Ngày hẹn trả: 21/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 22/06/2022 09:39:34 

UBND xã Bok Tới          

1 
 000.83.33.H08-

220609-0001 

20/06/2022 

10:28:22 
TRẦN THỊ LAN TDP ẤM 

Hồ Thị 

Hội  

Hồ Thị Hội-UBND xã Bok Tới 

+Bắt đầu: 09/06/2022 10:06:13 

+Kết thúc đúng hạn: 09/06/2022 16:06:13 

+Kết thúc thực tế: 20/06/2022 10:29:25 

UBND huyện An Lão  
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đang 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ trễ 

hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

UBND xã An Quang          

1 
 000.73.31.H08-

220617-0002 

20/06/2022 

09:42:01 
ĐINH THỊ RI THÔN 3 

Lê Thị Mỹ 

Lệ  

Lê Thị Mỹ Lệ-UBND xã An Quang 

+Bắt đầu: 17/06/2022 08:20:34 

+Kết thúc đúng hạn: 20/06/2022 08:20:34 

+Kết thúc thực tế: 20/06/2022 09:14:24 

2 
 000.73.31.H08-

220617-0001 

20/06/2022 

09:42:49 
ĐINH THỊ RI Thôn 3 

Lê Thị Mỹ 

Lệ  

 Đinh Thanh Tố 

+ Bắt đầu: 17/06/2022 08:18:18 

+Ngày hẹn trả: 17/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 20/06/2022 09:20:05 

UBND huyện Tây Sơn  

UBND thị trấn Phú Phong          

1 
 000.71.38.H08-

220617-0023 

20/06/2022 

14:37:07 

TRẦN THỊ KIM 

THỦY 

KHỐI PHÚ 

XUÂN 
Trần Ái Vi  

Bùi Thanh Hải 

+ Bắt đầu: 17/06/2022 16:17:32 

+Ngày hẹn trả: 20/06/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 20/06/2022 14:23:16 

2 
 000.71.38.H08-

220615-0009 

17/06/2022 

08:27:51 
ĐẶNG THỊ HIỆP 

KHỐI PHÚ 

VĂN 
Trần Ái Vi  

Trần Ái Vi 

+ Bắt đầu: 15/06/2022 16:36:59 

+Ngày hẹn trả: 16/06/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 17/06/2022 08:27:13 

3 
 000.71.38.H08-

220615-0008 

17/06/2022 

08:27:52 

NGUYỄN THỊ 

PHỤNG 
khối phú xuân Trần Ái Vi  

Trần Ái Vi 

+ Bắt đầu: 15/06/2022 16:37:13 

+Ngày hẹn trả: 16/06/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 17/06/2022 08:27:33 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đang 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ trễ 

hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

4 
 000.71.38.H08-

220617-0022 

20/06/2022 

14:37:08 

ĐÀO XUÂN 

DOÃN 

KHỐI PHÚ 

XUÂN 
Trần Ái Vi  

Bùi Thanh Hải 

+ Bắt đầu: 17/06/2022 16:16:27 

+Ngày hẹn trả: 20/06/2022 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 20/06/2022 14:23:32 

UBND xã Bình Hòa          

1 
 000.77.38.H08-

220601-0005 

02/06/2022 

07:09:27 

PHAN VĂN 

THIỆU 
Trường Định2 

Nguyễn 

Thị Duy 

Lệ  

 Nguyễn Thị Duy Lệ 

+ Bắt đầu: 01/06/2022 14:58:49 

+Ngày hẹn trả: 01/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 02/06/2022 07:08:57 

UBND xã Bình Nghi          

1 
 000.81.38.H08-

220617-0013 

20/06/2022 

07:07:12 

PHẠM NGỌC 

ẨN 
Thôn 2 

Trương 

Minh 

Phụng  

Đỗ Văn Định-UBND xã Bình Nghi 

+Bắt đầu: 17/06/2022 14:48:54 

+Kết thúc đúng hạn: 17/06/2022 16:48:54 

+Kết thúc thực tế: 17/06/2022 17:13:22 

UBND xã Bình Tân          

1 
 000.78.38.H08-

220623-0010 

28/06/2022 

14:44:39 

NGUYỄN BÌNH 

TRỌNG 
thuận hòa 

Hồ Đức 

Hiệp  

Hồ Sĩ Lai-UBND xã Bình Tân 

+Bắt đầu: 23/06/2022 10:25:14 

+Kết thúc đúng hạn: 24/06/2022 08:25:14 

+Kết thúc thực tế: 24/06/2022 10:03:32 

 Hồ Đức Hiệp-UBND xã Bình Tân 

+Bắt đầu: 24/06/2022 10:03:32 

+Kết thúc đúng hạn: 24/06/2022 14:03:32 

+Kết thúc thực tế: 28/06/2022 14:46:55 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đang 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ trễ 

hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2 
 000.78.38.H08-

220621-0008 

23/06/2022 

09:51:43 
PHAN VĂN ÚT mỹ thạch 

Hồ Đức 

Hiệp  

Hồ Đức Hiệp 

+ Bắt đầu: 21/06/2022 10:38:07 

+Ngày hẹn trả: 21/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 23/06/2022 09:51:22 

3 
 000.78.38.H08-

220621-0009 

23/06/2022 

09:51:42 

NGUYỄN ĐOÀN 

TRUNG 
m6 

Hồ Đức 

Hiệp  

Hồ Đức Hiệp 

+ Bắt đầu: 21/06/2022 10:37:51 

+Ngày hẹn trả: 21/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 23/06/2022 09:51:09 

UBND xã Bình Thành          

1 
 000.82.38.H08-

220622-0001 

27/06/2022 

09:27:59 

NGUYỄN VĂN 

NHƯỢNG 
An Dõng 

Trần Thế 

Duy  

Trương Công Quốc 

+ Bắt đầu: 22/06/2022 09:21:49 

+Ngày hẹn trả: 22/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 23/06/2022 13:57:59 

UBND xã Tây An          

1 
 000.84.38.H08-

220627-0006 

28/06/2022 

09:25:38 
HỒ MỸ LINH 

xóm 7, thôn 

Trà Sơn 

Hồ Thị 

Thu 

Hường  

Huỳnh Đức 

+ Bắt đầu: 27/06/2022 10:16:32 

+Ngày hẹn trả: 27/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 28/06/2022 09:26:56 

UBND xã Tây Vinh          

1 
 000.85.38.H08-

220624-0010 

29/06/2022 

16:51:16 

LÊ THANH 

TÙNG 

Thôn An Vinh 

2 

Huỳnh Thị 

Xuân 

Dung  

Trương Văn Bàng-UBND xã Tây Vinh 

+Bắt đầu: 24/06/2022 15:11:54 

+Kết thúc đúng hạn: 27/06/2022 07:11:54 

+Kết thúc thực tế: 29/06/2022 16:47:28 

  

UBND xã Vĩnh An  
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đang 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ trễ 

hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 
 000.74.38.H08-

220603-0001 

06/06/2022 

10:04:32 

TRẦN THANH 

HÙNG 
Làng Giọt I 

Đinh 

Hoàng 

Ganh  

Đinh Ven 

+ Bắt đầu: 03/06/2022 08:54:15 

+Ngày hẹn trả: 03/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 06/06/2022 09:58:54 

UBND huyện Vĩnh Thạnh  

UBND thị trấn Vĩnh Thạnh          

1 
 000.71.41.H08-

220617-0001 

23/06/2022 

15:37:04 
TRẦN THỊ CÚC Định Thiền 

Tô Anh 

Kiệt  

Lê Minh Phong-Thị trấn Vĩnh Thạnh 

+Bắt đầu: 17/06/2022 09:40:27 

+Kết thúc đúng hạn: 20/06/2022 13:40:27 

+Kết thúc thực tế: 23/06/2022 15:07:22 

UBND xã Vĩnh Hòa          

1 
 000.75.41.H08-

220530-0004 

01/06/2022 

10:57:51 

ĐINH THỊ 

NGANG 
M6 

Phạm Việt 

Long  

Đinh Văn Mưu-UBND xã Vĩnh Hòa 

+Bắt đầu: 30/05/2022 15:57:15 

+Kết thúc đúng hạn: 31/05/2022 07:57:15 

+Kết thúc thực tế: 01/06/2022 10:56:14 

UBND xã Vĩnh Thịnh          

1 
 000.73.41.H08-

220613-0007 

15/06/2022 

10:42:13 

NGUYỄN THỊ 

MỸ TRÀ 

thôn Vĩnh 

Định 

Đặng 

Đình 

Quốc  

Bùi Thế Toàn  -UBND xã Vĩnh Thịnh 

+Bắt đầu: 13/06/2022 10:17:20 

+Kết thúc đúng hạn: 13/06/2022 14:17:20 

+Kết thúc thực tế: 15/06/2022 10:41:11 

UBND huyện Tuy Phước  

UBND thị trấn Diêu Trì          
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đang 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ trễ 

hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 
 000.72.39.H08-

220602-0023 

03/06/2022 

07:10:08 
LÊ CÁT Vân Hội 1 

Trần Thị 

Trúc Ly  

Phạm Văn An 

+ Bắt đầu: 02/06/2022 14:17:37 

+Ngày hẹn trả: 02/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 02/06/2022 18:15:39 

2 
 000.72.39.H08-

220602-0024 

03/06/2022 

07:10:20 

NGUYỄN THỊ 

THÚY NHI 
Diêu Trì 

Trần Thị 

Trúc Ly  

Phạm Văn An 

+ Bắt đầu: 02/06/2022 14:19:48 

+Ngày hẹn trả: 02/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 02/06/2022 18:15:39 

UBND xã Phước Sơn          

1 
 000.79.39.H08-

220610-0013 

13/06/2022 

07:55:02 

NGUYỄN TẤN 

LỘC 

Thôn Xuân 

Phương 

Nguyễn 

Trung 

Thức  

Nguyễn Đình Giới-UBND xã Phước Sơn 

+Bắt đầu: 10/06/2022 11:09:54 

+Kết thúc đúng hạn: 10/06/2022 15:09:54 

+Kết thúc thực tế: 10/06/2022 16:10:19 

UBND huyện Vân Canh  

UBND xã Canh Vinh          

1 
 000.77.40.H08-

220622-0010 

23/06/2022 

09:19:18 

NGUYỄN THỊ 

NGỌC BÁU 

Thôn An Long 

1 

Nguyễn 

Hồ Thị 

Minh Tâm  

Trần Văn Bài 

+ Bắt đầu: 22/06/2022 08:48:54 

+Ngày hẹn trả: 22/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 23/06/2022 09:10:54 

2 
 000.77.40.H08-

220622-0007 

23/06/2022 

09:19:15 

NGUYỄN THỊ 

NGỌC BÁU 

Thôn An Long 

1 

Nguyễn 

Hồ Thị 

Minh Tâm  

Trần Văn Bài 

+ Bắt đầu: 22/06/2022 08:48:25 

+Ngày hẹn trả: 22/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 23/06/2022 09:10:15 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đang 

xử lý 

Danh sách công chức, viên chức giải quyết hồ sơ trễ 

hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3 
000.77.40.H08-

220622-0011 

23/06/2022 

09:19:17 

NGUYỄN THỊ 

NGỌC BÁU 

Thôn An Long 

1 

Nguyễn 

Hồ Thị 

Minh Tâm  

Trần Văn Bài 

+ Bắt đầu: 22/06/2022 08:48:37 

+Ngày hẹn trả: 22/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 23/06/2022 09:10:40 

4 
000.77.40.H08-

220622-0008 

23/06/2022 

09:19:14 

NGUYỄN THỊ 

NGỌC BÁU 

Thôn An Long 

1 

Nguyễn 

Hồ Thị 

Minh Tâm  

Trần Văn Bài 

+ Bắt đầu: 22/06/2022 08:48:12 

+Ngày hẹn trả: 22/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 23/06/2022 09:09:55 

5 
000.77.40.H08-

220622-0009 

23/06/2022 

09:19:19 

NGUYỄN THỊ 

NGỌC BÁU 

Thôn An Long 

1 

Nguyễn 

Hồ Thị 

Minh Tâm  

Trần Văn Bài 

+ Bắt đầu: 22/06/2022 08:49:10 

+Ngày hẹn trả: 22/06/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 23/06/2022 09:11:07 
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